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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đô.
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Thạch. 

2. Ông Bùi Tấn Sinh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Duy, Thư    T   án nh n d n 

huyện Bình Sơn, t nh Quảng Ng i. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, t nh  u ng  g i 

tham gia phiên tòa: Ông Phạm Th nh Tứ - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 02 tháng 8 năm 2021 tại tr  s  T   án nh n d n huyện Bình Sơn, 

t nh Quảng Ng i xét xử sơ thẩm công  h i
 
v  án hình sự sơ thẩm

 
th  l  số    

71/2021/HSST ngày 01 tháng 7 năm 2021, theo Quyết định đư  v  án r  xét xử 

số  98/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2021 và Thông báo về việc 

th y đổi thời gi n xét xử v  án hình sự số 142/TB-TA ngày 26/7/2021 đối 

với: 

1. Các bị cáo: 

1.1. Trần Kim N, sinh ngày 17 tháng 6 năm 1976  tại t nh Quảng Ng i; 

nơi cư trú: Tổ d n phố G, thị trấn C, huyện T, t nh Quảng Ng i; quốc tịch: 

Việt N m; d n tộc: Kinh; tôn giáo: Không;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

nghề nghiệp:  Buôn bán; trình độ học vấn: 7/12; con ông Trần Th và bà 

Huỳnh Thị S; có vợ là bà Nguyễn Thị Kim Th, có 03 người con, con lớn nhất 



 

 

2 

sinh năm 1999, con nhỏ nhất sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: Không có; bị 

tạm giữ từ ngày 08/4/2021 đến ngày 14/4/2021 được th y thế biện pháp ngăn 

chặn cấm đi  hỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên t  . 

1.2. Lê Tấn Đ, sinh ngày 01 tháng 02 năm 1991 tại t nh Quảng Ng i; nơi 

cư trú: Thôn L, x  B, huyện T, t nh Quảng Ng i; quốc tịch: Việt N m; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

nghề nghiệp: Thợ sơn; trình độ học vấn: 9/12; con ông Lê Văn Q, bà Hồ Thị 

H; có vợ là Nguyễn Thị Hồng Tr, có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2017, nhỏ 

nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không có; bị tạm giữ từ ngày 08/4/2021 

đến ngày 14/4/2021 được th y thế biện pháp ngăn chặn cấm đi  hỏi nơi cư 

trú; có mặt tại phiên t  . 

1.3. Trần Minh Th, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1985  tại t nh Quảng Ng i; 

nơi cư trú: Tổ d n phố G, thị trấn C, huyện T, t nh Quảng Ng i; quốc tịch: 

Việt N m; d n tộc: Kinh; tôn giáo: Không;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 9/12; con ông Trần Minh Th, bà Lê Thị 

Thu Ng; có vợ là Trần Thị Hồng M, có 02 người con, con lớn nhất sinh năm 

2013, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án: Không có; tiền sự: 01 tiền sự (bị 

xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc trái 

phép, theo Quyết định số 83/QĐ-XPHC ngày 14/01/2021 củ  Công  n thị trấn 

Ch u Ổ, huyện Bình Sơn); bị tạm giữ từ ngày 08/4/2021 đến ngày 14/04/2021 

được th y thế biện pháp ngăn chặn cấm đi  hỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên 

tòa. 

2. Người có quyền lợi, nghĩ  v  liên qu n: 

2.1. Bà Nguyễn Thị Kim Th, sinh năm 1978; nơi cư trú: Tổ d n phố G, 

thị trấn C, huyện T, t nh Quảng Ng i; có mặt tại phiên t  . 

2.2. Cháu Trần Kim Th, sinh ngày 11/10/2003; người đại diện hợp pháp 

củ  cháu Th: Ông Trần Kim N, bà Nguyễn Thị Kim Th (là ch  mẹ đẻ củ  

cháu Thi); cùng cư trú: Tổ d n phố G, thị trấn C, huyện T, t nh Quảng Ng i; 

có mặt tại phiên t  . 

 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên t  , nội 

dung v  án được tóm tắt như s u: 

Khoảng 13 giờ ngày 08/4/2021, tại nhà củ  Trần Kim N (s u đ y viết tắt 

là N) thuộc tổ d n phố G, thị trấn C, huyện T, t nh Quảng Ng i có những 

người gồm Nhất, Trần Minh Th, Lê Tấn Đ (s u đ y viết tắt là Th, Đ) và Cháu 

Trần Kim Th (là con củ  bị cáo Nh và bà Nguyễn Thị Kim Th) rủ nh u đánh 

bạc ăn thu  bằng tiền dưới hình thức xóc đĩ . Đến  hoảng 14 giờ 40 cùng 

ngày thì bị Công an thị trấn Ch u Ổ phát hiện, bắt quả t ng, thu giữ tại chiếu 

bạc số tiền 6.350.000 đồng (sáu triệu b  trăm năm mươi nghìn đồng), 04 đồng 

vị, 01 chén sứ, 01 dĩ  sứ, 01 tấm chiếu; thu giữ trên người Nh số tiền 733.000 

đồng (bảy trăm b  mươi b  nghìn đồng) và 01 điện thoại di động nh n hiệu 

Mobistar; thu giữ trên người Đường số tiền 2.370.000 đồng (h i triệu b  trăm 

bảy mươi nghìn đồng) và 01 điện thoại di động nh n hiệu Oppo; thu giữ trên 

người Th số tiền 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng) và 01 điện thoại di động 

 hông rõ nh n hiệu.  

Quá trình điều tr  xác định Nh, Đ, Th đánh bạc dưới hình thức xóc đĩ  

ăn thu  bằng tiền bằng cách sử d ng 04 đồng vị được cắt r  từ lá bài t y (bộ 

bài tây 52 lá) và dùng 01 chén, 01 đĩ  để xóc 04 đồng vị để cho r  các  ết quả 

chẵn hoặc lẻ, trong đó Đ là người cầm xóc, c n các bị cáo  hác c n lại đặt 

cược tiền theo chẵn hoặc lẻ để ăn, thu  theo  ết quả s u  hi xóc. Các bị cáo 

Nh, Đ, Th đều  h i nhận ngoài số tiền đánh bạc đ  thu giữ trên chiếu bạc, thì 

tất cả số tiền bị thu giữ trên người củ  các bị cáo đều được các bị cáo sử d ng 

cho m c đích đánh bạc; riêng đối với các điện thoại di động thu giữ trên 

người các bị cáo  hông sử d ng cho m c đích đánh bạc. 

Bản cáo trạng số 50/CT-VKS-BS, ngày 30/6/2021 củ  Viện  iểm sát 

nhân dân huyện Bình Sơn, t nh Quảng Ng i truy tố các bị cáo Nh, Đ và Th về 

tội “Đánh bạc” theo  hoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 sử  đổi, bổ 

sung năm 2017 (s u đ y viết tắt là Bộ luật Hình sự).  

Tại phiên t  , đại diện Viện  iểm sát nh n d n huyện Bình Sơn, t nh 

Quảng Ng i giữ nguyên quyết định truy tố; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố 

các bị cáo nêu trên phạm tội “Đánh bạc”, đồng thời đề nghị: Áp d ng  hoản 1 

Điều 321, các điểm i, s  hoản 1 (áp d ng thêm  hoản 2 đối với Thạnh) Điều 

51 và Điều 35 củ  Bộ luật Hình sự, xử phạt các bị cáo Nh từ 30 đến 35 triệu 
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đồng, Đ từ 35 đến 40 triệu đồng và Th từ 60 đến 70 triệu đồng; tịch thu số tiền 

đánh bạc là 9.493.000 đồng (chín triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng) để 

sung vào ng n sách Nhà nước; tịch thu tiêu hủy 04 đồng vị, 01 chén sứ, 01 dĩ  

sứ và 01 tấm chiếu. 

Qu  tr nh t ng tại phiên t  , các bị cáo thừ  nhận cáo trạng truy tố hành 

vi phạm tội củ  các bị cáo là đúng người, đúng tội,  hông oan; các bị cáo Đ 

và Nh  hông có tr nh luận với luận tội củ  đại diện Viện  iểm sát, ch  đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt   mức thấp nhất cho các bị cáo. 

Riêng bị cáo Nh cho rằng mức hình phạt mà đại diện Viện  iểm sát đề nghị là 

nặng. 

Đối đáp lại    iến củ  bị cáo Nh, đại diện Viện  iểm sát v n giữ nguyên 

qu n điểm về mức hình phạt đề nghị vì đ  đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tính chất, mức độ phạm tội củ  bị cáo 

Nh trong v  án, trên cơ s  đó đ  đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Nh là 

phù hợp. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đ  

được tr nh t ng tại phiên t  , Hội đồng xét xử nhận định như s u: 

[1] Về hành vi, quyết định tố t ng củ  Cơ qu n Cảnh sát điều tr , Điều 

tr  viên, Viện  iểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tr , truy tố đ  được 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ t c theo quy định củ  Bộ luật Tố 

t ng hình sự; các bị cáo  hông có    iến  hiếu nại về hành vi, quyết định củ  

cơ qu n tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng nên các hành vi, quyết định 

tố t ng củ  cơ qu n tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đ  thực hiện 

trong v  án là hợp pháp. 

[2] Tại phiên t  , các bị cáo Nh, Th và Đ  h i nhận hành vi phạm tội như 

cáo trạng Viện  iểm sát đ  truy tố, phù hợp với lời  h i củ  các bị cáo tại cơ 

qu n điều tr , lời  h i những người th m gi  tố t ng  hác và các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ v  án; do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ s   ết luận:  

Các bị cáo Nh, Th và Đ là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ 

tuổi chịu trách nhiệm hình sự; ngày 08/4/2021 các bị cáo đ  thực hiện hành vi 
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đánh bạc trái phép (dưới hình thức xóc đĩ  thắng thu  bằng tiền) với tổng số 

tiền đánh bạc là 9.493.000 đồng (chín triệu bốn trăm chín mươi b  nghìn 

đồng); đ y là hành vi nguy hiểm cho x  hội, các bị cáo thực hiện với l i cố   

trực tiếp và x m phạm đến trật tự công cộng nên đủ yếu tố cấu thành tội 

“Đánh bạc”; tội phạm và  hung hình phạt được quy định tại  hoản 1 Điều 321 

củ  Bộ luật Hình sự. 

[3] Hành vi phạm tội củ  các bị cáo Nh, Th và Đ thuộc trường hợp đồng 

phạm có tính chất giản đơn, trong đó: Bị cáo Đ chuẩn bị các công c  ph c v  

cho việc đánh bạc, đồng thời là người tiến hành xóc đĩ  xuyên suốt trong quá 

trình đánh bạc, bị cáo Nh là người chuẩn bị đị  điểm  ph c v  cho việc đánh 

bạc và cùng với bị cáo Th trực tiếp tham gia đặt cược. 

[4] Quá trình điều tr , truy tố và xét xử, các bị cáo đều thành  hẩn  h i 

báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên 

các bị cáo được hư ng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm i, s  hoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; riêng bị cáo Th có mẹ ruột và  ông 

bà là người có công cách mạng nên bị cáo Th được hư ng thêm tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại  hoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[5] Các bị cáo Nh, Th và Đ  hông có tình tiết tăng năng trách nhiệm; 

ngày 14/01/2021 bị cáo Thạnh đ  bị Công  n thị trấn Ch u Ổ xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi đánh bạc trái phép nhưng lại tiếp t c thực hiện hành vi 

phạm tội đánh bạc nên cần xem xét yếu tố này  hi quyết định mức hình phạt 

đối với bị cáo Thạnh. 

 [6] Trên cơ s  đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho x  hội củ  

hành vi phạm tội, nh n th n củ  các bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ, tăng 

nặng trách nhiệm hình sự như đ  nêu trên, Hội đồng xét xử quyết định áp 

d ng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo nhằm cải tạo, giáo 

d c các bị cáo tr  thành người có ích cho x  hội, có   thức tu n thủ pháp luật, 

ngăn ngừ  các bị cáo phạm tội mới, đồng thời giáo d c người  hác tôn trọng 

pháp luật. 

[7] Về biện pháp tư pháp: Căn cứ các quy định tại Điều 47 củ  Bộ luật 

Hình sự và Điều 106 củ  Bộ luật Tố t ng hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[7.1] 04 đồng vị, 01 chén sứ, 01 dĩ  sứ, 01 tấm chiếu là công c  được các 

bị cáo dùng để đánh bạc trái phép, hiện n y không c n giá trị sử d ng nên tịch 

thu tiêu hủy. 
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[7.2] Số tiền thu giữ tại chiếu bạc là 6.350.000 đồng (sáu triệu b  trăm 

năm mươi nghìn đồng), thu giữ trên người Nh là 733.000 đồng (bảy trăm b  

mươi b  nghìn đồng), thu giữ trên người Đ là 2.370.000 đồng (h i triệu b  

trăm bảy mươi nghìn đồng) và thu giữ trên người Th là 40.000 đồng (bốn 

mươi nghìn đồng); đ y là tiền được các bị cáo dùng để đánh bạc trái phép nên 

tịch thu sung vào ng n sách Nhà nước. 

[7.3] Các tài sản  hác được thu giữ  hi bắt quả t ng b o gồm 01 điện 

thoại di động nh n hiệu Mobist r, 01 điện thoại di động nh n hiệu Oppo và 

01 điện thoại di động ( hông rõ nh n hiệu)  hông dùng vào việc phạm tội nên 

Cơ qu n Cảnh sát điều tr  đ  trả lại cho các bị cáo là phù hợp với quy định củ  

pháp luật. 

[8] Về trách nhiệm hình sự đối với Cháu Trần Kim Th: Quá trình điều tr , 

có cơ s  xác định cháu Thi có th m gi  đánh bạc cùng với Nh, Đ và Th nhưng 

đ  chấm dứt hành vi đánh bạc, rời  hỏi chiếu bạc để làm việc cá nh n trước 

 hi bắt quả t ng. Tại thời điểm bắt quả t ng thì cháu Thi ch    bên ngoài xem 

mà  hông th m gi  đánh bạc cùng với các bị cáo, đồng thời quá trình điều tr , 

truy tố và xét xử không có căn cứ để xác định được số tiền đánh bạc tại thời 

điểm cháu Th th m gi  đánh bạc có đủ cấu thành tội đánh bạc h y  hông nên 

 hông có đủ cơ s  truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cháu Th. 

[9] Đề nghị củ  đại diện Viện  iểm sát nh n d n huyện Bình Sơn về tội 

danh đối với các bị cáo, mức hình phạt đối với bị cáo Đ là phù hợp với hành 

vi, tính chất, mức độ phạm tội củ  các bị cáo và đề nghị về xử l  vật chứng 

phù hợp với nhận định củ  Hội đồng xét xử nên được chấp nhận; riêng đề 

nghị mức hình phạt đối với các bị cáo Nh, Th chư  phù hợp với tính chất, 

mức độ phạm tội củ  các bị cáo này. 

[10] Về án phí: Các bị cáo Nh, Đ và Th m i bị cáo phải chịu 200.000 

đồng (h i trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 

củ  Bộ luật Tố t ng hình sự và Điều 23 củ  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n Thường v  Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử d ng án phí và lệ 

phí Tòa án.  

Vì các lẽ trên, 

 

QUY T ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố các bị cáo Trần Kim N, Trần Minh Th, Lê Tấn Đ phạm tội 

“Đánh bạc”. 

2. Căn cứ  hoản 1 Điều 321, các điểm i, s  hoản 1 Điều 51, Điều 58 và 

Điều 35 củ  Bộ luật Hình sự năm 2015 sử  đổi, bổ sung năm 2017, 

2.1. Xử phạt bị cáo Trần Kim N số tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu 

đồng). 

2.2. Xử phạt bị cáo Lê Tấn Đ số tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu 

đồng). 

3. Căn cứ  hoản 1 Điều 321, các điểm i, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51, 

Điều 58 và Điều 35 củ  Bộ luật Hình sự năm 2015 sử  đổi, bổ sung năm 

2017, 

Xử phạt bị cáo Trần Minh Th số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu 

đồng). 

4. Căn cứ Điều 47 củ  Bộ luật Hình sự năm 2015 sử  đổi, bổ sung năm 

2017 và Điều 106 củ  Bộ luật Tố t ng hình sự năm 2015,  

4.1. Tịch thu tiêu hủy các vật chứng b o gồm 04 đồng vị, 01 chén sứ, 01 

dĩ  sứ và 01 tấm chiếu. 

4.2. Tịch thu sung ng n sách nhà nước đối với số tiền đánh bạc là 

9.493.000 đồng (chín triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng). 

Chi tiết vật chứng, tài sản tại các m c 4.1 và 4.2 phần Quyết định này 

theo Biên bản gi o nhận vật chứng, tài sản ngày 02/8/2021 và Giấy nộp tiền 

vào tài  hoản ngày 30/7/2021 giữ  Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n huyện 

Bình Sơn và Chi c c Thi hành án d n sự huyện Bình Sơn, t nh Quảng Ng i. 

5. Căn cứ Điều 136 củ  Bộ luật Tố t ng hình sự năm 2015 và Điều 23 

củ  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n 

Thường v  Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và 

sử d ng án phí và lệ phí T   án, 

Buộc các bị cáo Trần Kim N, Trần Minh Th, Lê Tấn Đ m i bị cáo phải 

nộp 200.000 đồng (h i trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

6. Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩ  v  có mặt tại phiên t   có 

quyền  háng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án. 
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 ơi nhận:   

- TAND t nh Quảng Ng i;                                                                                           

- VKSND t nh Quảng Ng i;                                     

- S  Tư pháp t nh Quảng Ng i; 

- VKSND huyện Bình Sơn; 

- Cơ qu n CSĐT, Bộ phận hồ sơ   

  nghiệp v  và Nhà Tạm giữ thuộc 

  Công an huyện Bình Sơn; 

- Chi c c THADS huyện Bình Sơn; 

- UBND x  Bình Long (thay thông báo); 

- UBND thị trấn Ch u Ổ (thay thông báo); 

- Những người th m gi  tố t ng;                    

- Lưu hồ sơ v  án.                                                                   

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

 

  Nguyễn Văn Đô 
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